
PHỤ LỤC I

DANH SÁCH ĐỊA BÀN HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY (CẤP TIỂU HỌC) NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND xã Nhân Lý)

TT Xã/Thôn Khu vực (xã/
thôn) Tên trường (phân hiệu/điểm trường) Số km 

Diễn giải (đối với việc mô tả các khu vực trong thôn có khoản cách
khác nhau hoặc mô tả đối với những thôn có khoảng cách nhỏ hơn

quy định)
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I XÃ NHÂN LÝ III

1 Thôn Lâm Sơn BĐKK  Trường Tiểu học Mai Sao (Phân hiệu
Lâm Sơn) 7,5

- Đoạn đường từ xóm Khau Soong qua đồi Kéo Gà thường xuyên sạt lở
khi trời mưa.
- Đoạn đường từ xóm Khun Thà, xóm Nà Kham đến trường phải qua
ngầm Nà Cheng đi lại khó khăn, thường xuyên ngập lụt khi trời mưa.
- Đoạn đường từ xóm Pác Roọc, xóm Nà Thồng qua suối Pác Roọc,
điểm cống Nà Thồng không có cầu, thường xuyên ngập lụt khi trời
mưa.
- Đoạn đường từ xóm Nà Thồng, Tung Pha qua ngầm Tung Hon thường
xuyên xảy ra ngập lụt khi trời mưa.

2 Thôn Hợp Nhất BĐKK Trường Tiểu học Mai Sao (Phân hiệu
Lâm Sơn) 6,3

- Đoạn đường từ xóm Cô Phày đến trường địa hình cách trở, qua ngầm
Keo Phương, qua ngầm Pắc Boóng thường xuyên bị ngập lụt khi trời
mưa.
- Đoạn đường từ xóm Nà Lẹng đi qua suối Nà Lẹng không có cầu,
thường xuyên xảy ra ngập lụt khi trời mưa.
- Đoạn đường từ xóm Nà Pàn, xóm Cô Lị qua đèo Cố Pọng, qua ngầm
Kéo Chang, qua ngầm Nà Lá, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên
xảy ra ngập lụt, sạt lở đường khi trời mưa.

3 Thôn Nà Sèn Trường Tiểu học Mai Sao 5,5

Đoạn đường đi qua hầm giao thông dân sinh tại Km46+895 trên tuyến
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, thuộc khu vực xóm Hòa Mục, thường
xảy ra tình trạng ngập nước khi trời mưa, gây khó khăn cho việc đi lại.
Khi hầm bị ngập, học sinh ở khu vực này không thể đi qua để đến
trường.

4 Thôn Sao Hạ
Trường Tiểu học Mai Sao 6

Đoạn đường xóm Khun Rẹ, xóm Khun Vằn đường đi men theo sườn
đồi, qua khe suối, hay sạt lở khi mùa mưa đến, còn khoảng 400m đường
đất, đường nhỏ và dốc giao thông đi lại khó khăn, trơn trượt khi trời
mưa.
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Trường Tiểu học Mai Sao (Điểm trường
Sao Hạ) 3,5

Tuyến đường đến trường có địa hình phức tạp, đi men theo sườn đồi,
việc đi lại gặp nhiều khó khăn khi trời mưa. Trên tuyến đường có ngầm
dân sinh Khuân Toan thuộc xóm Khun Rẹ nằm ở vị trí thấp, thường
xuyên bị ngập nước khi xảy ra mưa lớn.

5 Thôn sao Thượng Trường Tiểu học Mai Sao (Điểm trường
Sao Hạ) 6

Địa hình đi lại khó khăn hay ngập lụt khi qua ngầm Khưa Muồng. Khu
vực đầu cầu Sao Thượng trở về cuối làng do cầu bị mưa lũ làm hỏng
nên thường xuyên ngập khi trời mưa. Khi trời mưa to, học sinh các xóm
Nà khìa, Nà Khại và Khòn Cái không đi học được do cầu bị hỏng, hai
bên đầu cầu bị ngập, không thể đến trường.

6 Thôn Khum Tiếm BĐKK
Trường Tiểu học Mai Sao 8,5

Trường Tiểu học Nhân Lý 8 Có địa hình phức tạp đường đèo cao, vực sâu, qua Qua Hầm chui
Khuôn Tiếm, mưa lũ, ngập lụt ko qua được.

7 Thôn Bắc Phù ĐBKK

Trường Tiểu học Nhân Lý (Điểm trường
Rạng Đông)

1,2 Xóm Lục Lều đường đất dễ sạt lở, qua khe suốt không có cầu.

2,5

- Xóm Khâm Phường Có địa hình phức tạp, đi men theo đường mòn
sường đồi có nguy cơ sạt lở đất, phải qua ngầm Khâm Phường cầu
ngầm đã hỏng, trời mưa lũ không qua được.
- Đi qua đường cống chui dân sinh trời vưa đất đá sạt lở vùi lấp miệng
cống chui không đi qua được

1,5 Qua cầu Nà Dạ đã hỏng, đường đất nhỏ hẹp, mưa thường xuyên sạt lở
không đi lại được, học sinh phải đi học thueo đường bờ ruộng

2 Xóm Lặp Lụng ngầm mưa lũ đã bị lấp, mưa không đi lại được

Trường Tiểu học Nhân Lý 5 Đi qua ngầm Khâm Phường  cầu ngầm đã hỏng, trời mưa lũ không qua
được.

8 Thôn Khuối Kháo ĐBKK

Trường Tiểu học Nhân Lý (Điểm trường
Khuối Kháo) 5

Khu vực đường vào điểm trường Khuối Kháo hiện tại đang làm đường
cao tốc BOT toàn bộ đường đất, ngày mưa trơn trượt, ngày nắng bụi,
bẩn.  Đi qua đường cống chui dân sinh, đất đá sạt lở giao thông đi lại
khó khăn.

Trường Tiểu học Nhân Lý (Phân hiệu Bắc
Thuỷ) 9

- Có địa hình phức tạp, đi men theo đường mòn sường đồi có nguy cơ
sạt lở đất, phải qua ngầm Lặp lèo, trời mưa lũ không qua được.
- Đi qua đường cống chui dân sinh trời vưa đất đá sạt lở vùi lấp miệng
cống chui không đi qua được

9 Thôn Tồng Cút ĐBKK Trường TH Nhân Lý (Phân hiệu Bắc
Thuỷ)

4
Xóm Lặp Lèo:  Đi men theo đường mòn sường đồi có  nguy cơ sạt lở
đất, qua  ngầm tràn Lặp Lèo, qua hầm chui dân sinh, mưa lũ, ngập lụt
không qua được

4 Thôn Sao Hạ
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2,5 Xóm Mạy Đăm: Đi qua 2 con dốc cao, đường nhỏ trơn trượt, có đoạn
đường đất chưa đổ bê tông, có nguy cơ lạt lở cao.

2 Xóm Nà Cẳm: Đường đất nhỏ hẹp  men theo đường tàu đi lại khó khăn

10 Thôn Lạng Giai Trường Tiểu học Nhân Lý
5 Xóm Khun Lông  Địa hình phức tạp dốc cao, vực sâu, phải qua khe

dọc, qua ngầm, trời mưa lũ không qua được.

3,6 Xóm Sọc Đảy: Dốc cao, vực sâu, qua 2 khe dọc không có cầu,
mùa mưa nước dâng nhanh không đi lại được.

11 Làng Chễng Trường Tiểu học Nhân Lý 5

II XÃ CHIẾN THẮNG

1 Thôn Bản Dù BĐKK Trường Tiểu học Nhân Lý ( Điểm trường
Rạng Đông) 8

2 Thôn Liên Sơn BĐKK Trường Tiểu học Nhân Lý ( Điểm trường
Rạng Đông) 12  

III XÃ YÊN PHÚC

1 Thôn Nam BĐKK Trường Tiểu học Nhân Lý 39

IV XÃ TÂN ĐOÀN

1 Thôn Sài Hồ BĐKK Trường Tiểu học Nhân Lý 11

V XÃ QUAN SƠN

1 Thôn Mè Thình BĐKK Trường Tiểu học Nhân Lý 55

IV XÃ THỐNG NHẤT

1 Thôn Suối Vằm BĐKK  Trường Tiểu học Mai Sao (Phân hiệu
Lâm Sơn) 23,5

9 Thôn Tồng Cút ĐBKK Trường TH Nhân Lý (Phân hiệu Bắc
Thuỷ)
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PHỤ LỤC II

DANH SÁCH ĐỊA BÀN HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY (CẤP THCS) NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND xã Nhân Lý)

TT Xã, Khu vực
(xã/ thôn) Tên trường Số km Diễn giải (đối với việc mô tả các khu vực trong thôn có khoản cách khác

nhau hoặc mô tả đối với những thôn có khoảng cách nhỏ hơn quy định) Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I XÃ NHÂN LÝ III

1 Thôn Lâm Sơn ĐBKK Phân hiệu Lâm Sơn của Trường
THCS Mai Sao 5,5

Giao thông đi lại khó khăn, qua suối Pác Roọc, qua cống Nà Thồng, qua
ngầm Tung Hon (thường xuyên xảy ra ngập lụt khi trời mưa), 100% dân tộc
Tày và Nùng.

2 Thôn Hợp Nhất ĐBKK Phân hiệu Lâm Sơn của Trường
THCS Mai Sao 8,3

Địa hình cách trở, qua ngầm Vình Tinh (thường xuyên bị ngập lụt khi trời
mưa), 100% dân tộc Tày và Nùng. Qua đèo Cố Pọng, đèo Kẻo Thộ, qua
ngầm Kéo Chang, giao thông đi lại khó khăn, 100% dân tộc Tày và Nùng.

3 Thôn Nà Sèn Trường THCS Mai Sao 5,7
Xóm Hòa Mục:  Mỗi khi  trời  mưa Hầm giao thông dân sinh km 46+895
thuộc đường Cao Tốc mỗi lần mưa bị ngập nước và đất đá vùi lấp, học sinh
không đến lớp được.

4 Thôn Sao Hạ Trường THCS Mai Sao 6
 Xóm Lũng Mằn, Nà Khìa,  Khuôn Vằn: Đường đi men theo sườn đồi qua
khe suối, hay sạt lở khi mùa mưa đến. Mưa to nước ngập cầu ngầm Khun Rẹ
không đi lại được.

5 Thôn sao Thượng Trường THCS Mai Sao 9

Xóm Nà Cuối, Nà Ké: Địa hình đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa lũ.
Khu vực ngầm Khưa Muồng thường xuyên nước dâng cao, chảy xiết; đầu
cầu Sao Thượng bị lũ làm hư hỏng và thường xuyên ngập nước khi mưa lớn.
Những thời điểm mưa lũ kéo dài, việc đi lại của người dân, đặc biệt là học
sinh, gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ bị chia cắt tạm thời.

6 Thôn Khun Tiếm ĐBKK

Trường THCS Mai Sao 8,5 Xóm khun Tiếm: Đi qua địa hình trơn trượt, sạt lở ta luy. Qua hầm chui
Khuôn Tiếm, mưa lũ ngập lụt không qua được. Khu nhà ông Vi Văn Kíu

Trường THCS Bắc Thủy 10
- Xóm  Khun Khuông tính từ hộ ông  Ngô Văn Báy đến điểm trường.
- Có địa hình phức tạp qua Qua Hầm chui Khuôn Tiếm, mưa lũ, ngập lụt ko
qua được
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7 Thôn Khuối Kháo BĐKK Trường THCS Bắc Thủy 12

- Có địa hình phức tạp, đi men theo đường mòn sường đồi có nguy cơ sạt lở
đất, phải qua ngầm Lặp lèo, trời mưa lũ không qua được.
- Đi qua đường cống chui dân sinh trời vưa đất đá sạt lở vùi lấp miệng cống
chui không đi qua được

8 Thôn Tồng Cút ĐBKK Trường THCS Bắc Thủy 4,5
Xóm Lặp Lèo:  Đi men theo đường mòn sường đồi có  nguy cơ sạt lở đất,
qua  ngầm tràn Lặp Lèo, qua hầm chui dân sinh, mưa lũ, ngập lụt không qua
được

9 Thôn  Bắc Phù ĐBKK Trường THCS Bắc Thủy 8,5

- Đi qua ngầm Khâm Phường thường xuyên bị ngập lụt do mưa, lũ không
qua lại được, đi qua các khe suối Khâm Phường không có cầu.
- Đi men theo bờ suối và xườn đồi có nguy cơ sạt lở cao, qua suối không có
cầu.
- Đi qua cống bắc qua suối khi mưa lũ không qua được.

10 Thôn Lạng Giai ĐBKK Trường THCS Bắc Thủy 7 Xóm Khuân Lông: Từ hộ ông Hoàng Văn Sáng đến trường, nhưng có địa
hình phức tạp, phải qua ngầm , trời mưa lũ không qua được.

II XÃ CHIẾN THẮNG

1 Thôn Bản Dù BĐKK Trường THCS Bắc Thủy 12

2 Thôn Liên Sơn BĐKK Trường THCS Bắc Thủy 16  

III XÃ YÊN PHÚC

1 Thôn Nam BĐKK Trường THCS Bắc Thủy 40

IV XÃ TÂN ĐOÀN

1 Thôn Đoàn Kết BĐKK Trường THCS Bắc Thủy 21
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